
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10 CHUYÊN 

TIN TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2024-2025 

(Đính kèm Công văn số: 1923 /SGDĐT-GDTrH&CN-TX 

ngày  28/6/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT SBD Họ và tên 

Ngữ 

văn 

(HS1) 

Tiếng 

Anh 

(HS1) 

Toán 

(HS1) 

Toán  

chuyên 

Điểm 

 xét 

tuyển 

1 250147 Xà Quế  Dũng 6.5 10 8.75 4.5 34.25 

2 250507 Trần Trọng  Nguyên 8.5 9.25 8.75 3.75 34 

3 250685 Dương Quang  Thái 8.25 8.5 8.5 4.25 33.75 

4 250794 Trịnh Ngọc  Tiến 7 8.25 9.5 4.5 33.75 

5 250494 Đinh Gia  Nguyên 6.75 8.75 8.75 4.75 33.75 

6 250316 Trần Đăng  Khoa 7 7.75 9 5 33.75 

7 250581 Nguyễn Đào Xuân  Phong 7 8.75 8.75 4.5 33.5 

8 250232 Phạm Viết  Hoàng 8.5 8.25 8.75 4 33.5 

9 250861 Trần Thị Thanh  Trúc 7.25 9 8.75 4.25 33.5 

10 250022 Lê Phạm Tuấn  Anh 9 7 8.75 4.25 33.25 

11 250797 Nguyễn Đình  Toàn 7 7.5 9.25 4.75 33.25 

12 250433 Nguyễn Hoàng  Nam 6.75 8.75 9.25 4.25 33.25 

13 250862 Đoàn Thiên  Trường 7.25 7 8.25 5.25 33 

 Danh sách gồm 13 thí sinh./. 


